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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	

[bookmark: MTBlankEqn]Giải hệ phương trình  ; 
	5,0

	
	
Điều kiện: 


Từ phương trình  ta có 





	1,5

	
	


Do  nên . Từ đó ta có 
	1,0

	
	Thế vào phương trình (1) ta được






	1,5

	
	

 (Thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy nghiệm của hệ đã cho là 
	1,0

	2
	


Cho dãy số  được xác định bởi ; Chứng minh rằng 
a) 
Dãy số  có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.
b) 
 
	5,0

	a
	

Từ CTXĐ ta suy ra . Ta có 




Suy ra  Từ đây suy ra hai dãy con  cùng giảm và bị chặn dưới bởi 0, do đó từng dãy có giới hạn, đặt   
	1,0

	
	


Từ giả thiết ta có . Cho  ta được 

Ta có 


Do nên 
	1,5

	
	

Mặt khác  nên 




Do đó cho  ta được  Do đó  nên 
	1,0

	b
	

Ta chứng minh bằng quy nạp theo . Dễ thấy BĐT đúng với 
	0,5

	
	

Giả sử BĐT đúng tới  Khi đó 
	1,0

	3
	
Tìm tất cả các hàm số  thoả mãn


	5,0

	
	
Ký hiệu (1) là phương trình cho. Giả sử tồn tại hàm số  thoả mãn (*)


Thay  vào (1), ta được  (2)





Nếu tồn tại  sao cho  thì ta thay  vào (1), ta được  với mọi , đây rõ ràng là một nghiệm của (1).
	1,0

	
	


Ta xét trường hợp  với mọi số thực  khác .


Kết hợp với (2), ta có , suy ra .




Dễ thấy nếu  là nghiệm của (1) thì  cũng là nghiệm của (1). Do đó, ta chỉ cần xét trường hợp  và  .


Thay  vào (1), ta được  (3)


Thay  vào (1), ta được  (4)
	1,0

	
	

Thay  vào (3) và kết hợp với (4), ta được  (5)


Thay  vào (5), ta được   (6)


Bây giờ, thay  vào (1), ta được  

Suy ra, 



Nếu  thì từ (6) ta có , mâu thuẫn. Vậy 
	1,5

	
	

Từ đó, thay  vào (1), ta được  (7)


Trong (7) thay  và kết hợp với (5), ta được  


So sánh kết quả này với , ta được 
	1,0

	
	Thử lại thoả mãn



Vậy  và  là tất cả các hàm số  thoả mãn
	0,5

	4
	














Cho tam giác  nhọn, không cân. Đường tròn  nội tiếp tam giác  và tiếp xúc với các cạnh  lần lượt tại các điểm . Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác  tại hai điểm  và cắt đường thẳng  tại hai điểm . Các đường thẳng  cắt nhau tại  Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt đường tròn  tại hai điểm . Chứng minh rằng
a) 
Hai đường thẳng  vuông góc với nhau.
b) 

Đường tròn ngoại tiếp tam giác  tiếp xúc với đường tròn .
	5,0

	a
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Không mất tổng quát giả sử AB < AC.  

Sau đây kí hiệu  là đường tròn đường kính XY và (XYZ) là đường tròn ngoại tiếp tam giác XYZ.

Dễ thấy đường tròn (AEF) là đường tròn đường kính AI. Suy ra , do đó IK là trục đẳng phương của hai đường tròn (AI) và (DI).
Gọi M là giao điểm của EF và BC. 

Ta có  suy ra M thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (AI) và (DI). Suy ra M, K, I thẳng hàng.
	1,0

	
	

Đường tròn  tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại D, E, F suy ra   đồng quy (theo định lý ceva).

Nên theo tính chất cơ bàn của hàng điểm điều hòa ta có  (1)
	1,0

	
	




Ta có Dễ thấy I là điểm chính giữa cung EF của đường tròn (AEF), suy ra PI là phân giác của . Từ (2), (3)  và   suy ra   là phân giác của       (4).

Từ (1) và (4)  theo tính chất của chùm điều hòa suy ra 
	1,0

	b
	




Từ BC, EF, IK đồng quy tại M và  suy ra DM là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác DKH. Gọi S là trung điểm DM, suy ra  mà  suy SI là trung trực của DN. Ta lại có SD là tiếp tuyến của đường tròn , suy ra SN là tiếp tuyến của  (5).
	1,0

	
	



Từ  và S là trung điểm MD, nên theo hệ thức Niu tơn ta có   mà , suy ra , suy ra SN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BNC   (6). 


Từ (5) và (6) suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác  tiếp xúc với đường tròn .                               
	1,0


---------------Hết---------------
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